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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng
xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc


BỘ TR​ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Theo đề nghị của Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc và Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;




     QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc (gồm các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra).

Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc có nhiệm vụ lãnh đạo Hội đồng chấp hành đúng các quy định quản lý hoạt động xổ số kiến thiết của Bộ Tài chính; điều hành hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc đã được phê duyệt.
Điều 2. Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc có trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty xổ số kiến thiết kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đúng quy chế đã được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc


Thực hiện công văn số 7887 TC/TCNH ngày 16/7/2004 của Bộ Tài chính về thực hiện cơ chế thị trường chung đối với khu vực miền Bắc và miền Trung, nhằm nâng cao hiệu hiệu quả kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT của Bộ Tài chính.Hội đồng liên kết xổ số kiến thiết miền Bắc ban hành quy chế hoạt động như sau:
Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội đồng xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc là một tổ chức liên kết tự nguyện của các công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra. Hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, hợp tác hỗ trợ nhau để phát triển, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các thành viên.
Điều 2. Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc do giám đốc các công ty xổ số kiến thiết thành viên là đại diện.
Điều 3. Các thành viên trong Hội đồng xổ số kiến thiết cam kết tự giác chấp hành các quy định về thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết của nhà nước và quy định trong quy chế này.
Chương 2

QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH XỔ SỐ

Điều 4. Về phương thức phát hành
- Các công ty XSKT phát hành vé xổ số kiến thiết truyền thống phải theo đúng lịch quay số mở thưởng được Bộ Tài chính quy định. Trường hợp muốn thay đổi ngày quay số mở thưởng các công ty XSKT phải có ý kiến đề xuất với Ban thường trực Hội đồng để xem xét, báo cáo Bộ Tài chính quyết định.
Điều 5. Về thị trường
Việc phát hành XSKT của các công ty XSKT thành viên trong thị trường chung khu vực phải chấp hành đúng quy định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm áp dụng các biện pháp cạnh tranh thị trường không lành mạnh trái với pháp luật hiện hành, quy định của Bộ Tài chính và quy chế này.

Điều 6. Về loại hình xổ số phát hành 

Các công ty XSKT trong Hội đồng XSKT miền Bắc chỉ được phát hành các loại hình xổ số do Bộ Tài chính quy định trong toàn khu vực. Đối với các loại hình xổ số mới, các Công ty XSKT phải tuân thủ theo những quy định của Bộ Tài chính. 
Điều 7. Trong quá trình hoạt động, các công ty XSKT trong Hội đồng XSKT miền Bắc cam kết thực hiện:
1. Thời gian quay số mở thưởng được thực hiện thống nhất trong toàn khu vực vào lúc 19 giờ 00 hàng ngày. 
2. Mệnh giá tờ vé xổ số kiến thiết truyền thống thống nhất trong toàn khu vực là 5.000 đồng và 2.000 đồng.
3. Cơ cấu giải thưởng thống nhất trong toàn khu vực, tổng giá trị các giải thưởng của loại vé XSKT truyền thống là 50% doanh thu kế hoạch của đợt phát hành gồm 8 loại giải thưởng, 27 lần quay.
4. Mức chi hoa hồng đại lý và hỗ trợ phát triển đại lý theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp có nhu cầu thay đổi các điểm cam kết trên, công ty XSKT thành viên đề xuất với Ban thường trực đưa ra thảo luận và biểu quyết thông qua tại phiên họp gần nhất của Hội đồng XSKT miền Bắc.
Điều 8. Kiểm tra, giám sát
Các công ty XSKT thành viên chịu sự giám sát của Ban thường trực trong việc chấp hành các quy định về thống nhất quản lý phát hành XSKT của nhà nước và kiểm tra việc chấp hành quy chế hoạt động của Hội đồng XSKT miền Bắc. Nếu công ty XSKT nào vi phạm thì Ban thường trực báo cáo trước Hội đồng, Hội đồng sẽ thảo luận và đề xuất với Bộ Tài chính biện pháp xử lý.
Chương 3

TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN

CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG XSKT MIỀN BẮC
Điều 9.Trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng XSKT miền Bắc
1. Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định thống nhất quản lý phát hành XSKT của Nhà nước, quy chế, các nghị quyết của hội nghị toàn thể và của Ban thường trực hội đồng XSKT miền Bắc.

2. Đóng góp đầy đủ kinh phí theo quy định của Hội đồng XSKT miền Bắc theo định xuất, ngày quay số mở thưởng. Mức đóng góp cụ thể do Hội đồng quy định.

3. Chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng báo cáo Ban thường trực một số chỉ tiêu sau: Doanh thu các loại hình xổ số, tỷ lệ tiêu thụ vé, hoa hồng đại lý, chi hỗ trợ đại lý, số phải nộp ngân sách và số đã nộp ngân sách.

4. Các công ty XSKT thành viên khi sử dụng kết quả quay số mở thưởng xổ số truyền thống của Công ty thành viên khác phải có sự thoả thuận với công ty đó.

Điều 10. Quyền hạn của các thành viên Hội đồng XSKT miền Bắc
1. Tổ chức phát hành XSKT gồm vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số biết kết quả ngay ( vé cào, bóc) trong toàn khu vực.

2. Tham dự tất cả các cuộc họp do Ban Thường trực triệu tập.

3. Tham gia ứng cử, bầu cử vào Ban thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc
4. Tham gia đề xuất ý kiến và biểu quyết những vấn đề chung của Hội đồng XSKT miền Bắc.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế, các nghị quyết của Hội đồng XSKT miền Bắc.

- Đề xuất những biện pháp nhằm phát triển hoạt động XSKT trong khu vực.

5. Nghiên cứu phát hành thí điểm các loại hình xổ số mới thích hợp với địa phương sau khi được phép của Bộ Tài chính.
6. Có quyền kiến nghị với Ban thường trực Hội đồng hoặc cơ quan quản lý cấp trên về những vi phạm của các công ty XSKT trong và ngoài khu vực.

Chương 4

TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC

Điều 11. Số lượng uỷ viên Ban thường trực do Hội đồng quyết định.Các thành viên Hội đồng XSKT miền Bắc bầu ra Ban thường trực và Chủ tịch Hội đồng. Ban thường trực bầu ra Phó chủ tịch. Ban thường trực Hội đồng gồm có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, các uỷ viên và được Bộ Tài chính phê duyệt.
Điều 12. Nhiệm kỳ của Ban thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc là 2 năm.

Trường hợp có thành viên trong Ban thường trực do nhiều nguyên nhân không còn đảm nhận chức vụ nữa thì Hội đồng sẽ bầu bổ sung uỷ viên mới trong phiên họp gần nhất để thay thế.

Chủ tịch Hội đồng XSKT miền Bắc được sử dụng con dấu của công ty XSKT mình để giao dịch.
Điều 13.Trách nhiệm của Ban thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc.
1. Điều hành hoạt động liên kết hợp tác của Hội đồng XSKT miền Bắc đảm bảo thi hành đúng quy định của nhà nước về phát hành các loại hình xổ số và các quy định trong quy chế này.

2. Thông qua kế hoạch và quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm của Hội đồng để trình ra hội nghị toàn thể.

3. Tiếp nhận các phương án đổi mới, các đề xuất có liên quan đến hoạt động XSKT trong khu vực để xem xét giải quyết, đưa ra cuộc họp toàn thể Hội đồng XSKT miền Bắc hoặc báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

4. Xây dựng nội dung, chương trình hoạt động của Hội đồng đưa ra Hội đồng XSKT miền Bắc thảo luận và biểu quyết để thực hiện.

5. Tổ chức nghiên cứu thị trường miền Bắc để giúp đỡ các công ty thành viên đẩy mạnh tiêu thụ vé.

6. Hoà giải các tranh chấp phát sinh giữa các công ty thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc.
7. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động và những khó khăn vướng mắc của Hội đồng về Bộ Tài chính.

Điều 14. Quyền hạn của Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc
1. Có quyền giám sát các Công ty thành viên trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của Bộ Tài chính về phát hành XSKT, kiểm tra, giám sát các công ty thành viên về thực hiện quy chế liên kết và các nghị quyết của Hội đồng.

2. Nghiên cứu và đánh giá tình hình: Thị trường tiêu thụ vé, cơ cấu giải thưởng, các biện pháp quản lý để thống nhất phương án triển khai.

3. Xem xét giải quyết những đề xuất của các công ty thành viên theo đúng quy định của Bộ Tài chính và quy chế của Hội đồng XSKT miền Bắc.

Điều 15. Chế độ làm việc của Hội đồng XSKT miền Bắc
Hội nghị toàn thể các thành viên trong Hội đồng XSKT miền Bắc họp mỗi quý 1 lần với các nội dung sau:
1. Kiểm điểm công tác trong quý trước, đề ra chương trình kế hoạch và các biện pháp công tác quý tới.

2. Nghiên cứu và đánh giá tình hình: Thị trường tiêu thụ vé, cơ cấu giải thưởng, các biện pháp quản lý để thống nhất phương án phát triển.

3. Tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong hoạt động XSKT.

4. Đề nghị Bộ Tài chính kỷ luật đối với các công ty thành viên vi phạm quy chế, khen thưởng các cá nhân, công ty thành viên có đóng góp tích cực  cho hoạt động XSKT của khu vực.

5. Các vấn đề phát sinh khác cần thiết phải đưa ra hội nghị thảo luận. Sau khi thảo luận và các công ty thành viên biểu quyết, những nội dung chính nêu trên sẽ được ghi thành nghị quyết của Hội đồng XSKT miền Bắc để các công ty thành viên thực hiện.

6. Khi tham gia hội nghị XSKT miền Bắc thường kỳ tổ chức vào hàng quý, người đại diện công ty thành viên ( Giám đốc hoặc Phó Giám đốc) phải là người có thẩm quyền quyết định mọi vấn đề liên quan.

7. Các quyết định và nghị quyết của hội đồng XSKT miền Bắc phải được thông qua bằng biểu quyết và có trên 50% số thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 16. Chế độ làm việc của Ban thường trực:

Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc mỗi tháng họp 01 lần với nội dung sau: 
1. Kiểm điểm việc điều hành của từng thành viên trong Ban thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc. Giải quyết các công việc thuộc phạm vi quyền hạn của Ban thường trực Hội đồng.

2. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng, đề ra chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác cho thời gian tới.

3. Ngoài ra Ban thường trực Hội đồng có thể họp đột xuất hoặc họp mở rộng đến các công ty thành viên khác nếu trong khối phát sinh những vấn đề liên quan đến hoạt động XSKT chung của khu vực.
Điều 17. Văn phòng Hội đồng liên kết
Văn phòng Hội đồng liên kết là bộ phận giúp việc của Ban thường trực và Hội đồng XSKT miền Bắc, có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận các báo cáo và kiến nghị của các Công ty thành viên, trình Ban thường trực giải quyết.

2. Xây dựng dự toán thu, chi tài chính hàng năm, báo cáo Ban thường trực và Hội đồng quyết định.

3. Thanh quyết toán thu chi và công khai tài chính hàng quý, hàng năm.

4. đôn đốc các công ty thành viên thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ tài chính theo quy định.

5. Phục vụ các kỳ họp, các hoạt động khác của Ban thường trực và của Hội đồng liên kết. Ghi biên bản và soạn thảo các nghị quyết mỗi kỳ họp.

6. Số người giúp việc trong Văn phòng do Hội đồng XSKT miền Bắc quyết định.  

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Quy chế này bao gồm 5 chương, 18 điều đã được các Công ty XSKT thành viên trong Hội đồng XSKT miền Bắc biểu quyết thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2004 tại Hà Nội.
Trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung sửa đổi quy chế, phải được đưa ra hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua.
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Tài chính phê duyệt./.

	
	Hà Nội, ngày  17 tháng 9 năm  2004

HỘI ĐỒNG XSKT MIỀN BẮC

Đã ký Nguyễn Văn Tá




